
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Khu 16 xóm San thôn Khê Ngoại, Xã Văn Khê, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

19/07/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ ĐẤT VIỆT XANH PHV

0108370912

STT Tên ngành Mã ngành

1. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt
Chi tiết:
- Chế biến và đóng hộp thịt;
- Hoạt động giết mổ bao gồm giết, mổ, đóng gói, bảo quản thịt;
- Sản xuất thịt ướp lạnh hoặc đông lạnh, thịt tươi dạng tấm; 
- Sản xuất thịt ướp lạnh hoặc đông lạnh, thịt tươi dạng cắt nhỏ; 

- Sản xuất thịt ướp lạnh hoặc đông lạnh, thịt tươi dạng từng 
phần riêng; 
- Sản xuất thịt sấy khô, hun khói, ướp muối; 
- Sản xuất sản phẩm thịt gồm: xúc xích, xúc xích Italia, bánh 
putdinh, xúc xích nhiều gia vị, xúc xích hun khói, patê, thịt 
giăm bông;
- Nấu và lọc mỡ lợn và mỡ động vật khác; 
- Chế biến lục phủ ngũ tạng động vật; 
- Sản xuất len nhăn; 
- Sản xuất lông chim lông vũ.

1010

2. Trồng cây gia vị, cây dược liệu 0128

3. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 0150

4. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

5. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 0163

6. Xử lý hạt giống để nhân giống 0164

7. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp.
Nạo vét, khai thông luồng lạch, cửa sông, cửa biển.

4290

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ 
ĐẤT VIỆT XANH PHV
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DAT VIET XANH PHV TECHNOLOGY 
TECHNICAL JOINT STOCK COMPANY 
Tên công ty viết tắt: DAT VIET XANH PHV TECH., JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0981 885 984
Email:

Fax:
Website:
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8. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết:
- Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt
- Bán buôn thủy sản
- Bán buôn rau, quả
- Bán buôn cà phê buôn chè
- Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh
kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh
bột
- Bán buôn thực phẩm khác.

4632

9. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: - Bán buôn đồ uống không có cồn

4633

10. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết:
- Bán buôn gỗ cây, tre, nứa;
- Bán buôn sản phẩm gỗ sơ chế;
- Bán buôn sơn và véc ni;
- Bán buôn vật liệu xây dựng như: cát, sỏi;
- Bán buôn giấy dán tường và phủ sàn;
- Bán buôn kính phẳng.

4663

11. Bán buôn gạo 4631

12. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ hoa, cây cảnh trong các cửa hàng chuyên
doanh;
- Bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng
chuyên doanh.

4773

13. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

14. Trồng cây lấy củ có chất bột 0113

15. Trồng cây mía 0114

16. Trồng cây chè 0127

17. Trồng cây ăn quả 0121

18. Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp 0130

19. Chăn nuôi trâu, bò 0141

20. Chăn nuôi dê, cừu 0144

21. Chăn nuôi gia cầm 0146

22. Xay xát và sản xuất bột thô 1061

23. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 1062

24. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản 1080

25. Phá dỡ 4311

26. Chuẩn bị mặt bằng 4312

27. Chăn nuôi khác 0149
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28. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết:
- Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác
- Bán buôn hoa và cây
- Bán buôn động vật sống
- Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho
gia súc, gia cầm và thuỷ sản
- Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ,
tre, nứa).

4620

29. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên
doan; Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên
doanh; Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên
doanh; Bán lẻ xi măng, gach xây, ngói, đá, cát sỏi và vật
liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh;
Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng
chuyên doanh.

4752(Chính)

30. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập các
hàng hóa theo quy định của pháp luật.

8299

31. Chăn nuôi lợn 0145

32. Trồng lúa 0111

33. Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác 0112

34. Trồng cây thuốc lá, thuốc lào 0115

35. Trồng cây lấy sợi 0116

36. Trồng cây có hạt chứa dầu 0117

37. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh 0118

38. Chăn nuôi ngựa, lừa, la 0142

39. Hoạt động dịch vụ chăn nuôi 0162
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10.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 TRẦN THỊ  
MỸ HẰNG 

Thôn 9 , Xã Ba 
Trại, Huyện Ba 
Vì, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

200.000 2.000.000.000 20,000

Tổng số 200.000 2.000.000.000 20,000

B4878990

2 NGUYỄN 
VĂN NHẬP

Thôn Khê Ngoại, 
Xã Văn Khê, 
Huyện Mê Linh, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

200.000 2.000.000.000 20,000

Tổng số 200.000 2.000.000.000 20,000

0010670029
93

3 NGUYỄN 
TRUNG KIÊN 

Tổ dân phố số 4, 
Phường Phú Đô, 
Quận Nam Từ 
Liêm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

200.000 2.000.000.000 20,000

Tổng số 200.000 2.000.000.000 20,000

0300760000
54

4 MAI THANH 
HÀ 

Tổ 8 , Phường 
Thượng Thanh, 
Quận Long Biên, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

200.000 2.000.000.000 20,000

Tổng số 200.000 2.000.000.000 20,000

012726097

40. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa
Chi tiết:
- Chế biến sữa tươi dạng lỏng, sữa đã tiệt trùng, sữa
diệt khuẩn, đồng hoá và hoặc đã xử lý đun nóng;
- Chế biến các đồ uống giải khát từ sữa;
- Sản xuất kem từ sữa tươi, sữa đã tiệt trùng, diệt
khuẩn, đồng hoá;
- Sản xuất sữa làm khô hoặc sữa đặc có đường hoặc
không đường;
- Sản xuất sữa hoặc kem dạng rắn;
- Sản xuất bơ;
- Sản xuất sữa chua;
- Sản xuất sữa chua lỏng;
- Sản xuất kem và các sản phẩm đá ăn được khác
như kem trái cây.

1050

41. Bán buôn tổng hợp 4690

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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5 TRƯƠNG 
QUÝ PHÚ 

Số 12, ngõ 162 
Đội cấn, Phường 
Đội Cấn, Quận Ba 
Đình, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

200.000 2.000.000.000 20,000

Tổng số 200.000 2.000.000.000 20,000

0010650064
10

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001067002993  
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Khê Ngoại , Xã Văn Khê, Huyện Mê Linh, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Khê Ngoại , Xã Văn Khê, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

Họ và tên:   NGUYỄN VĂN NHẬP Nam

15/09/1967 Kinh Việt Nam

12/06/2015 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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